
 

 

 
CỘNG TU 

TỊNH TÔNG 
 
 

CÁC BÀI TẬP TÁN 
 



O Trống / Mõ / Khơ
© Chuông
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▲ Chập Chuông
¤ Chập Mõ

KÍ HIỆU PHÁP KHÍ



N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# LIÊN Liên ▲¤ à a / à ai O ợ ờ /
*
* à a / à a / ớ ờ /
* í á a á ơ ài ơ ấn
# a O TIẾP Tiệp O KHAI Khái O
*
* iên á a ì i a
* í iên á iếp á
# TRÌ Trì / a à / DẪN Dân / à a /
* i ờ ơ
* i / a / ơ ờ / à a /
* í i á ơ ài ân á a
# HẢI ì Hai O QUÁN Quan O THƯỢNG Thương O a O
* ừ ư
* hà ha à a ư ừ à a
* há oán ượng á
# ha ha / ÂM Ơ / KIM Ki / ơ ài /
* i
* hà ha / ớ ơ / i / a /
* hái ớ ơ âm í im á ơ ài
# HỘI Hôi © THẾ Thề O GIAI Giài O PHỔ Phồ O
* ▲
* ô ồ ề ê ớ ơ / ồ ô
* ế ớ ơ ố
# ồ / CHÍ Chi / ơ ờ O NGUYỆN Nguyện /
* ì í ơ ơ ì i
* ô ố / i ì / ớ ơ / i ì /
* ô ồ i ớ ơ / iên
# DI Di O TOẠ Tóa O ợ ờ © LY Lý O
* ò o ▲ / ì i ▲
* í o ò / O i ì /
* i ọ ơ / ị
# ĐÀ i Đá / LIÊN Liên O ờ ơ / TRẦN Trân O
* iên O ơ
* á à / iên / ờ / ơ /
* ạ í iên / ợ ơ ớ ân /
# NHƯ Như O ĐÀI Đài © ĐẠI ới Đái O AI Ai ©
* a / a /
* ứ ư ờ ai O á / ờ ai O
* ư / a ại /
# ự ừ / / THỆ ại Thê O NAM Na /
* O ám O
* ứ ừ / à / ế ề / MÔ Mô /
* ư ứ ơ a ệ ố ô
# LAI Lái O ớ ái O HOẰNG Hoằng O LIÊN ộ Liên O
*
* a a / ớ ơ í i /
* á á ớ ì iên

TÁN LIÊN TRÌ 1

Trang 1



N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# TRÌ Tri O NAM Na / ai ha O ạ a o/
* ám O a á
* HẢI í Ha / MÔ Mô / á a / a /
* ai ố ô à ha / á a a
# HỘI Hội O LIÊN ô Liên O TÁT a Tát O HA ai Hà O
* a / ▲
* ô ố í i / ài a O à a /
* ô ì iên ại / ai /
# ộ ồ o/ TRÌ Tri O NAM Na / ma O
* ám O á a /
* ồ ô / HẢI í Ha / MÔ Mô / a hà O
* ố ai ố ô a /
# BỒ Bô O HỘI Hội O LIÊN ô Liên © TÁT Tát ©
* ố
* ô ô ố í i / O
* ô ì iên O
# ô o/ ộ ồ o/ TRÌ Tri O O
* O
* ố ồ / ồ ô / HẢI í Ha / o
* ô ố ai o
# TÁT Tạt O BỒ Bô O HỘI Hội O o
* ố o
* à a ô ô ố O
* à á ô O
# a a o/ ô o/ ố ồ o/ O
* O
* á a / ố ồ / ồ ô /
* a ại ô ố
# MA Ma O TÁT Tạt O BỒ Bô O
* ố
* a à a ô
* á a à à á
# ạ a o/ a a o/ ô o/
* à á
* a / á a / ố ồ /
* á a a a ại ô
# HA ai Hà O MA Ma O TÁT Tạt O
* ▲
* a á / a à a
* á á a à à á
# ai ha O ạ a o/ a a o/
* a á
* á a / a / á a /
* à ha / á a a a ại
# TÁT a Tát © HA ai Hà O MA Ma ©
* a /
* ài a O a á / a
* ại / á á a à

TÁN LIÊN TRÌ 2

Trang 2



N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# NAM Ná ▲¤ A À o …
* à DI Di o CHỈ Chỉ o
* am ĐÀ Đà o ĐA Đa o
* KINH Kinh © CA Ca o
# MÔ Mố … LỄ Lễ o
* ô ê ▲
* ố TA Sà O/
*
# LIÊN Liên o BÀ Ba O/
* TRÌ Tri o á a O
* HẢI Hai o HA a Hà O/
* HỘI Hôi o
# PHẬT Phất o ha /
* BỒ Bố o há
* TÁT Tat © ha hà /
* o ha há O
# NAM á ai Nàm o
* MÔ Mô o ▲¤
* LIÊN Liên o
* TRÌ Tri o
# HẢI Hai o
* HỘI Hôi o
* PHẬT Phất o
* BỒ Bố o
# TÁT Tat o
* o
* NAM á ai Nàm o
* MÔ Mô o
# LIÊN Liên ©
* TRÌ Tri o
* HẢI Hai o
* HỘI Hôi o
# PHẬT Phờ o
*
* BỒ Bồ o
* ô
# TÁT Tát o
* a á
* a à
* ▲¤
# PHẬT Phớ
* ờ
* ât
*
# THUYẾT Thúy
* y
* yết
*

TÁN ĐẦU KINH TÁN CUỐI CHÚ VÃNG SANH
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N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# A À ▲¤ VÔ Vô O CÁM Cà O VÔ Vô O
*
* ạ ố ô / a a ố ô ồ /
* a ồ ô á am ồ ô
# DI Di o/ ĐẲNG Đằng O MỤC Mục o/ SỐ Sô O
*
* i  ì / à / u / ố ô ồ /
* ị a ằng ú u ục ô ồ
# ĐÀ Đà O LUÂN Luân O TRỪNG Trừng O ỨC Ưc O
*
* a ớ ơ ừ ứ ư ừ
* á a ợ ờ ư ừng ư ự
# PHẬT Phất o/ ợ  o/ THANH Thanh o/ ừ o/
* ớ ơ ơ
* ờ / ờ ân / a à / ừ ư /
* ất a ảnh ứ  
# THÂN Thân O BẠCH Bạch O TỨ Tư O HÓA Hòa O
*
* ớ ơ ờ / a á ứ ư / a a 
* ờ ận á ach ừ ự á a
# KIM Kim O HÀO Hao o/ ĐẠI Đài O BỒ Bồ o/
*
* í i ì / áo / à / ô /
* i ìm ao a ài ố ô ồ
# SẮC Sắc © UYỂN Uyền O HẢI Hải O TÁT Tạt O
*
* á a à iên á a à
* a í iên ạ à à ạt
# ạ à o/ CHUYỂN Chuyên o/ ạ  o/ CHÚNG Chung o/
* í i a
* à a / iền / à ai / u ù /
* ái i iển u úng
# TƯỚNG Tường O NGŨ Ngụ O QUANG Quàng O DIỆC Diệc O
*
* ư ư ú u ù / a á í i /
* ứ ương ù ụ á ang ì iệc
# HẢO Hào o/ TU Tu O TRUNG Trung o/ VÔ Vồ O
*
* ơ / ú u ù / ú / ồ /
* ớ ơ ào u ù ung ô ồ
# QUANG Quàng O DI Di O HÓA Hòa O BIÊN Biên ©
*
* à í i ì a í i
* a àng i ị á a i ì
# MINH Min o/ ì o/ PHẬT Phất o/ ị o/
* ớ ơ   i
* i ì / ì i / ờ / ì iên /
* i ỉnh í ơ ất

TÁN DI ĐÀ 1
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N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# TỨ Từ O ĐĂNG Đăng O ờ o/
*
* ư ư á a / ờ ơ /
* ứ ư à ăng ới
# THẬP Thập o/ BỈ Bì O ĐẠI Đài O
*
* ớ / ì / a a 
* ấp i ì á ai
# BÁT Bạt O NGẠN Ngan O TỪ Từ o/
*
* a  á a ư /
* á at ạ à ứ ư ừ
# NGUYỆN Nguyền o/ ạ o/ ĐẠI Đài O
* í i a
* ì / à an / à /
* i iến ▲ a ài
# ĐỘ Độ O NAM Nà O BI Bi O
*
* ố ô ồ / a a í i
* ồ ô á am i ì
# CHÚNG Chu O MÔ Mô o/ ị o/
* i 
* ú u ù / ố / ì i /
* u ùng ô ▲
# SANH Sanh O TÂY Tầy O A À O
*
* á a à ây a á
* a ạ ơ ây á a
#  à o/ PHƯƠNG Phương o/ DI Di o/
* ư ư
* à a / ừ  / í  /
* ái ượng i  
# CỬU Cừu O CỰC Cực O ĐÀ Đà ©
*
* u u ư ứ á a à /
* ú u ưc a à
# PHẨM Phầm o/ LẠC Lác o/ PHẬT Phật O
* á a 
* ơ / à /
* ớ ơ ầm ạc
# HÀM Hà O THẾ Thê O
*
* hạ ế ê ề /
* ha hàm ê ề
# LINH Lin o/ GIỚI Giới ©
*
* i ì / ớ ơ ờ
* i ỉn ơ ợ

TÁN DI ĐÀ 2
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N Kinh Tán PK PK Kinh Tán PK PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# TÂY Tầy ▲¤ ▲¤ A À O o
*
* ầy a á
* ây á a
# PHƯƠNG Phương o/ / DI Di o/ /
*
* ư ừ / / í  / /
* ương i 
# CỰC Cực O o ĐÀ Đà © ©
*
* ư ứ á a à / /
* ưc a à
# LẠC Lác o/ / PHẬT Phật O o
* á a 
* à / /
* ạc
# THẾ Thê O o
*
* ế ê ề / /
* ê ề
# GIỚI Giơi © ©
*

TÁN TÂY PHƯƠNG

Trang 6

*
* ớ ơ ờ
* ơ ợ
# ờ o/ /
*
* ờ ơ / /
* ới
# ĐẠI Đài O o
*
* a a 
* á ai
# TỪ Từ o/ /
*
* ư / /
* ứ ư ừ
# ĐẠI Đài O o
*
* à / /
* a ài
# BI Bi O o
*
* í i
* i ì
# ị o/ /
* i

Chú Thích Màu:

Tán Tây Phương Cho
Thời 3 Kinh Hành

Tán Tây Phương Cho
Thời 2 & 4

* i
* ì i / /
* ▲ ▲

Trang 6



N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# NGUYỆN Nguyền ▲¤ VI Vi o BẤT Bất ©
*
* ị í i / ơ ơ
* iên ì i ớ ât
# SANH Sanh  / PHỤ Phù o THỐI Thồi /
*
* a à /  ù / ô /
* anh u ù ố ô ồi
# TÂY Tầy o MẨU Mâu o BỒ Bồ o
*
* ây ớ ơ ồ
* ấy ây ợ ờ ô ồ
# PHƯƠNG Phương / ợ  / TÁT Tat /
* ứ ư ơ
* ừ / ờ ơ / a à /
* ướng ạt
# TỊNH Tịnh o HOA Hòa o VI Vi ©
* i /
* í i ì / a a BẠN Bạ o
* ì ịnh á a ạn /
# ĐỘ Đô o KHAI Khai / LỮ Lư ©
* ự
* ố ô ồ / á /
* ô ồ ai o
# TRUNG Trung © KIẾN Kiền o o
*
* ớ ơ ờ iên
* ơ ợ í iên
# ờ / PHẬT Phớ /
* ớ ơ
* ờ ơ / ờ /
* ới ơ ất
# CỬU Cừu o NGỘ Ngộ o
*
* u u ố ô ồ /
* ú u ồ ộ
# PHẨM Phầm  / VÔ Vô o
*
* ơ / ố ô ồ /
* ớ ơ ầm ô ồ
# LIÊN Liền o SANH Sanh o
*
* iền á a à
* i iền a ạ
# HOA Hoa / à /
*
* a à / à a /
* a á ái

NGUYỆN VÃNG SANH

Trang 7



N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# NGUYỆN Nguyền ▲¤ THƯỢNG Thường O NHƯỢC Nhược O TẬN Tận O
*
* ì ư ứ ư ứ ơ ớ
* íên ứ ương ứ ước ớ ân
# DĨ Di o/ BÁO Bao o/ HỮU Hưu o/ THỬ Thư o/
*
* i ì / áo / ứu / ứ /
* i ao u ư
# THỬ í Thử O TỨ Từ O KIẾN Kiền O NHẤT Nhật O
*
* ứ ư ừ / ư / iên / ơ /
* ừ ự ứ ư í iên ớ ât
# CÔNG Công O TRỌNG Trong O VĂN Văn O BÁO Báo O
* ó o á a á a
* ố ô ồ / ò / à / à /
* ô ồng ong ăn ao
# ĐỨC Đức © ÂN Ân O GIẢ Gia O THÂN Thân O
*
* ứ ư ừ ớ ơ ờ á a à ớ ơ ờ
* ư ơ ợ a ạ ơ ợ
# ự ừ o/ ờ o/ à o/ ờ o/
*
* ừ ư / ờ ơ / à a / ờ ơ /
* ứ ới ái ới
# TRANG Tràng O HẠ Hạ O TỨC Tực O ĐỒNG Đồng ©
*
* a a ha ha ư ư ô ô
* á ang há ha ứ ức ố ông
# NGHIÊM Nghiêm o/ TẾ Tề o/ PHÁT Phạt o/ SANH Sanh o/
*
* i / ê / a / a /
* í i iêm ế ê ề á a ạt á a ành
# PHẬT Phật O TAM Tà O BỒ Bồ O CỰC Cứ ©
* ưc /
* ờ / à / ồ / LẠC Lạ O
* ơ ờ a àm ô ồ ác /
# TỊNH Tinh O ĐỒ Đô O ĐỀ Đê O QUỐC Quốc ©
*
* i ì / ô ồ / ê ề /
* inh ô ê
# ĐỘ Đô O KHỔ Khô O TÂM Tâm ©
*
* ố ô ố ô ớ ơ
* ô ồ ô ồ ợ ờ
# ộ o/ ộ o/ ợ o/
* ô ô ơ
* ồ ô / ồ ô / ờ âm /
*

KỆ HỒI HƯỚNG
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N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK
# TỰ Từ ư ▲ TỰ Từ ư ▲ TỰ Từ ư ▲ a à /
* ứ ứ ứ ai ▲
* HÒA Hóa O/
* ư ư ư a
# ừ ừ ừ NAM Na /
* ư ư ư á a à am
* THÁNH Thá O/
* ự ự ự anh O
# ư ư ư CHÚNG Chung ©/
* ứ ứ ứ
*
* ớ ứ ai ớ ứ ai ớ ứ ai
# QUY Quỳ / QUY Quỳ / QUY Quỳ /
*
* Y Y O/ Y Y O/ Y Y O/
* í ì í ì í ì
# PHẬT Phất ©/ PHÁP Phá ©/ TĂNG Ta ©/
*
* ơ ờ / ơ ờ / a à /
* ât ap ăng
# ĐƯƠNG Đư O/ ĐƯƠNG Đư O/ ĐƯƠNG Đư O/
* ương ương ương
* NGUYỆN Nguyện / NGUYỆN Nguyện / NGUYỆN Nguyện /
* í i ì iên í i ì iên í i ì iên
# CHÚNG Chú O/ CHÚNG Chú O/ CHÚNG Chú O/
* un un un
* SANH Sa O/ SANH Sa O/ SANH Sa O/
* anh anh anh
# / / /
*
* THỂ Thề O/ THÂM Thờ O/ THỐNG Thồ O/
* ể âm ống
# GIẢI Gia / NHẬP Nhợ / LÝ Ly /
* ài ập ì
* ĐẠI Đá O/ KINH Ki O/ ĐẠI Đá O/
* ai inh ai
# ĐẠO Đao O/ TẠNG Tan O/ CHÚNG Chu ©/
* á á ú
* a à / a à / u ù /
* ao ▲ an ▲ un
# PHÁT Phá O/ TRÍ Trí O/ NHẤT Nhờ O/
* at i ất
* VÔ Vô / HUỆ Huệ / THIẾT Thi /
* ố ô ồ ô ế ê ề ê iệt
# THƯỢNG Thướng O/ NHƯ Nhứ O/ VÔ Vố O/
* ươn O ư  O  ô
* TÂM Tâm ©/ HẢI Hai ©/ NGẠI Ngại O/
* á

TAM TỰ QUY

Trang 9
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